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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Máy Thủy Khí  
                    	   Hydraulic-compressed air machines 
Mã số học phần: 7090524
Số tín chỉ học phần: 3 TC
Số tiết học phần: 3(2,6- 0,4- 5,2 ); học trong 16 tuần
Lý thuyết:   40 tiết ; Bài tập, kiểm tra giữa kỳ: 6 t;   Tự học: 80 tiết 
   2.    Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS Vũ Nam Ngạn	0905-01
2. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-11
3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2.2. Bộ môn:    Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa:        Cơ điện
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết:   Kỹ thuật thủy khí (7090424).
3.2. Môn học học trước: các môn kỹ thuật cơ khí, cơ học máy, cơ sơ khai thác, tuyển khoáng, thông gió mỏ, kỹ thuật khoan, kỹ thuật khai thác dầu khí, vận tải mỏ.
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các loại máy thủy khí (máy bơm, máy quạt và máy nén khí). Học phần này giới thiệu cho sinh viên về  khái niệm, phương pháp tính toán và ứng dụng các loại máy thủy khí vào sản xuất công nông nghiệp
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên hiểu biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc và chức năng của 3 loại máy là: Các máy bơm, máy quạt gió, máy nén khí trong công nghiệp mỏ, dầu khí và các ngành công nghiệp khác. 
4.1.2. Biết nguyên tắc tính toán lựa chọn các máy bơm, quạt gió và máy nén khí theo yêu cầu đặt ra; 
4.1.3. Hiểu biết bản chất của các hiện tượng xảy ra trong các máy để có biện pháp xử lý sau này, ví dụ: Hiện tượng xâm thực bơm; mòn các chi tiết; rung động, hiện tượng ồn trong máy quạt ..v..v…
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Biết xử lý, khắc phục một số tình trạng xảy ra về kỹ thuật trong thực tế của các trạm bơm, trạm quạt và trạm nén khí. 
4.2.2. Có kỹ năng tính toán thiết kế sửa chữa các chi tiết, các bộ phận của các máy thủy khí.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm phần mở đầu và 4 phần chính: Trong phần mở đầu giới thiệu một số kiến thức cơ bản và cơ sở về thủy khí kỹ thuật sẽ được áp dụng để học tập về các máy thủy khí, phân loại các máy thủy khí, các thông số làm việc cơ bản của các loại thiết bị này. Phần 1 giới thiệu những lý thuyết cơ bản về máy thủy khí kiểu cánh dẫn, các phương trình và các đường đặc tính năng lượng của máy cánh dẫn ly tâm, máy hướng trục, chế độ làm việc của máy trong mạng dẫn. Phần 2 giới thiệu kết cấu và nguyên lý làm việc của các loại máy bơm ly tâm và một số loại máy bơm khác cho ngành mỏ, hiện tượng xâm thực bơm, máy bơm dòng hai pha rắn-lỏng và bơm chất lỏng nhớt, chất lỏng có tính a xít, ghép liên hợp bơm. Phần 3 giới thiệu về các máy quạt gió và thiết bị thông gió, sự làm việc của máy quạt trong mạng thông gió, điều chỉnh quạt, lựa chọn máy quạt thông gió, ghép liên hợp các máy quạt. Phần 4 nghiên cứu về máy nén khí và thiết bị cung cấp khí nén, các thiết bị phụ của trạm khí nén. Ngoài các phần nội dung chính, có phần phụ lục giới thiệu hình vẽ một số máy bơm, quạt gió và máy nén khí thường dùng.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	 MỞ ĐẦU

	1-
	Mục đích, Nội dung và yêu cầu của môn học
	0,2
	4.1.1; 4.1.2

	1.1-
	Mục đích
	
	

	1.2-
	Nội dung
	
	

	1.3-
	Yêu cầu
	
	

	2-
	Khái niệm và phân loại
	0,3
	4.1.1; 4.1.2

	2.1-
	Khái niệm
	
	

	2.2-
	Phân loại máy thủy khí
	
	

	3-
	Các thông số cơ bản và thứ nguyên
	0,2
	4.1.1; 4.1.2

	3.1-
	Lưu lượng
	
	

	3.2-
	Áp suất
	
	

	3.3-
	Công suất
	
	

	4-
	Các phương trình và định luật cơ bản
	0,3
	4.1.1; 4.1.2

	4.1-
	Phương trình liên tục
	
	

	4.2-
	Phương trình Bécnuly
	
	

	4.3-
	Phương trình trạng thái của chất khí
	
	

	4.4-
	Phương trình xung lượng-Định luật về tia dòng chảy
	
	

	PHẦN 1. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MÁY CÁNH DẪN

	Chương 1.
	Phương trình áp suất lý thuyết và đường đặc tính lý thuyết của máy cánh dẫn
	2
	

	1.1-
	Nguyên tắc cấu tạo và các thành phần vận tốc của dòng chẩy trong bánh công tác
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 

	1.2-
	Phương trình áp suất lý thuyết của máy cánh dẫn
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 

	1.3-
	Đường đặc tính áp suất lý thuyết của máy cánh dẫn
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 

	1.4-

	Các loại tổn thất và đường đặc tính áp suất thực tế của máy
	1,0
	4.1.2; 4.1.3;

	Chương 2.
	Sự làm việc của máy cánh dẫn khi số vòng quay không đổi
	3
	

	2.1-
	Đường đặc tính mạng ống dẫn
	1,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	2.2-
	Điểm xác định chế độ làm việc của máy cánh dẫn cánh dẫn.
	1,5
	

	2.2.1-
	Điểm xác định chế độ làm việc của máy cánh dẫn trong mạng đường ống
	
	

	2.2.2-
	Vùng sử dụng kinh tế
	
	

	Chương 3.
	Đường đặc tính không thứ nguyên
	2
	

	3.1-
	Luật đồng dạng của các máy cánh dẫn
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	3.2-
	Các đại lượng không thứ nguyên
	0,5
	

	3.3-
	Phương pháp xây dựng đường đặc tính không thứ nguyên
	1
	

	Chương 4.
	Định luật tỷ lệ và ứng dụng 
	2
	

	4.1-
	Định luật tỷ lệ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	4.1.1-
	Ý nghĩa của định luật tỷ lệ
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2

	4.1.2-
	Nội dung của định luật tỷ lệ
	
	

	4.2-
	Những ứng dụng của định luật tỷ lệ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	4.2.1-
	Xác định các thông số mới của máy khi số vòng quay thay đổi
	
	

	4.2.2-
	Xác định điểm làm việc mới của máy khi số vòng quay thay đổi
	
	

	4.3-
	Số vòng quay đặc trưng
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	4.3.1-
	Định nghĩa số vòng quay đặc trưng
	
	

	4.3.2-
	Ý nghĩa của số vòng quay đặc trưng
	
	

	4.4-
	Đường đặc tính tổng hợp của các máy cánh dẫn
	0,1
	4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.2.1; 4.2.2

	PHẦN 2.  MÁY BƠM CẤP THOÁT NƯỚC VÀ BƠM CHẤT LỎNG KHÁC

	Chương 5.
	Máy bơm ly tâm
	4,0
	

	5.1-
	Phân loại và nguyên lý kết cấu của máy bơm ly tâm
	0,3
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.2-
	Tính toán công suất của máy bơm ly tâm
	0,3
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.3-
	Điều chỉnh máy bơm ly tâm
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.3.1-
	Sự cần thiết phải điều chỉnh máy bơm
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.3.2-
	Các phương pháp điều chỉnh
	
	

	5.4-
	Hiện tượng xâm thực và tính toán chiều cao hút cho phép
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.4.1-
	Hiện tượng xâm thực
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.4.2-
	Tính toán chiều cao hút cho phép
	
	

	5.4.3-
	Các biện pháp nhằm hạn chế và khắc phục hiện tượng xâm thực
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.5
	Các máy bơm ly tâm và lĩnh vực ứng dụng
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.5.1-
	Các kiểu máy bơm ly tâm thường dùng
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.5.2-
	Máy bơm ly tâm cho hỗn hợp hai pha rắn-lỏng
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.5.3-
	Máy bơm cho chất lỏng có tính a xit
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.5.4-
	Máy bơm chất lỏng có độ nhớt cao (dầu nhờn, dầu mỏ…)
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.6
	Các sơ đồ bơm thoát nước mỏ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.7
	Tính toán lựa chọn thiết bị bơm thoát nước mỏ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	5.8
	Kiểm nghiệm và vận hành máy bơm
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	Chương 6.
	Các loại máy bơm khác
	2
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	6.1-
	Máy bơm piston
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	6.2-
	Thiết bị bơm Airlift
	0,3
	

	6.3-
	Máy bơm sử dụng năng lượng khí nén
	0,3
	

	6.4-
	Bơm phun tia
	0,3
	

	Chương 7.
	Ghép liên hợp các máy bơm cùng làm việc
	3
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	7.1-
	Yêu cầu và nguyên tắc của việc ghép liên hợp
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	7.2-
	Ghép song song các máy bơm 
	1,5
	

	7.3-
	Ghép nối tiếp các máy bơm
	1,0
	

	Chương 8.
	Những vấn đề chung về mạng thông gió mỏ
	4,0
	

	8.1-
	Tính chất của mạng thông gió mỏ
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	8.2-
	Phân loại thiết bị thông gió và những yêu cầu đối với trạm quạt
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	8.3-
	Phân tích về sự làm việc của quạt trong mạng thông gió
	1
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	Chương 9.
	Điều chỉnh máy quạt
	4
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	9.1-
	Cơ sở của việc điều chỉnh quạt thông gió mỏ
	2
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	9.2-
	Các phương pháp điều chỉnh quạt gió
	2
	

	Chương 10.
	Thiết bị thông gió mỏ
	4,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	10.1-
	Quạt ly tâm dùng thông gió chính
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	10.2-
	Quạt hướng trục thông gió chính
	0,5
	

	10.3-
	Ghép liên hợp các máy quạt cùng làm việc
	1,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	10.3.1-
	Ghép song song
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	10.3.2-
	Ghép nối tiếp
	
	

	10.4-
	Sơ đồ lắp đặt thiết bị thông gió mỏ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	10.5-
	Tính toán lựa chọn thiết bị thông gió mỏ
	0,5
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	PHẦN 4.  MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ CUNG CẤP KHÍ NÉN

	Chương 11.
	Máy nén khí piston
	8
	

	11.1
	Phân loại máy nén khí piston
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.1.1-
	Nguyên tắc phân loại
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.1.2-
	Máy nén khí một cấp
	
	

	11.1.3-
	Máy nén khí nhiều cấp
	
	

	11.2
	Đường đặc tính của máy nén khí piston
	1,0
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.3-
	Biểu đồ chỉ thị và phương pháp tính toán một số thông số cơ bản
	2
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.3.1-
	Biểu đồ chỉ thị lý thuyết
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.3.2-
	Biểu đồ chỉ thị thực tế
	
	

	11.3.3-
	Tính toán một số thông số cơ bản
	
	

	11.4-
	Điều chỉnh máy nén khí 
	3
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.5.1-
	Sự cần thiết phải điều chỉnh
	
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	11.5.2-
	Các phương pháp điều chỉnh
	
	

	11.5
	Làm mát và làm lạnh trong máy nén khí
	1
	4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2

	PHẦN 5. PHỤ LỤC

	5.1-
	Các hình vẽ kết cấu một số loại máy bơm thường dùng trong ngành mỏ và dầu khí
	
	

	5.2-
	Hình vẽ kết cấu một số loại máy quạt thông gió trong ngành mỏ
	
	

	5.3-
	Hình vẽ kết cấu một số loại máy nén khí trong ngành mỏ và dầu khí
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với việc giới thiệu các vấn đề kỹ thuật ứng dụng trong thực tế sản xuất; những hiện tượng và sự cố kỹ thuật xảy ra trên các máy thực tế, biện pháp khắc phục. 
- Nêu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào việc tính toán lựa chọn, thiết kế máy sau này
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1.  Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học ≥80%/tổng số tiết
	Chiếm 10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	Chiếm 30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Kiểm tra viết/trắc nghiệm/vấn đáp/ 20 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Dự thi kết thúc học phần:  Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (90 phút).

	

Chiếm 60%


Tổng cộng trọng số của các điểm thành phần là 100%.
9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn: Giáo trình Máy Thủy Khí (tái bản có sửa chữa và bổ sung), Đại học Mỏ-Địa chất, Hà Nội 2009.
[2]. Trần Sỹ Việt, Vũ Duy Quang: Thủy khí động lực kỹ thuật I, II. Nhà xuất bản Đại học và THCN, Hà Nội 1979.
[3]. Nguyễn Đức Sướng, Vũ Nam Ngạn: Hướng dẫn đồ án môn học Máy Thủy Khí, Đại học Mỏ-Địac chất, Hà Nội 2014. 


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1, 2 
	Phần mở đầu (1t)





Chương 1 (3t)
Chương 2 (3t)
	1,0





3
2
	0





0
0
	0





0
0
	Xem lại các phần lý thuyết về thủy khí kỹ thuật, các khái niệm và định nghĩa về chất lỏng lý tưởng, chất lỏng thực. Các phương trình thủy tĩnh và thủy động, phương trình trạng thái khí nén...

-Chuẩn bị kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cánh dẫn, nguyên lý truyền năng lượng của máy cho dòng chảy

	3, 4

	Tiếp Chương 2
Chương 3 (2t):
Chương 4 (2t):
Chương 5 (4t)
	1
2
2
1
	0
0
0

	0
0
0
	- Tự nghiên cứu trước về cơ sở lý luận để xây dựng phương trình áp suất lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng
- Chuẩn bị về phương pháp xây dựng đường đặc tính mạng dẫn và đường đặc tính của máy

	 5, 6
	- Tiếp Chương 5 (4t)
- Chương 6 (2t):
- Bài tập

	3
2
1
	0
0




	0
0





	- Tự nghiên cứu trước về phương pháp xác định điểm làm việc của máy và vùng sử dụng hợp lý.
- Tìm hiểu lý do phải có các đại lượng không thứ nguyên và đường đặc tính không thứ nguyên, ứng dụng?
- Xem trước về lý do phải đưa ra định luật tỷ lệ và nội dung của định luật tỷ lệ

	 7, 8
	- Bài tập
Chương 8 (3t)
Chương 9 (4t)
	3

3


	0


0
0
	0


0
0
	- Tìm hiểu trong thực tế xem số vòng quay của máy có bị thay đổi không và nếu thay đổi thì các thông số làm việc mới tìm bằng cách nào?
- SV cần tìm hiểu trước về nguyên tắc điều chỉnh máy bơm và bản chất của hiện tượng xâm thực nêu ra trong giáo trình

	9, 10
	Chương 9 (4t)
Kiểm tra giữa kỳ

	4
2


3

	0
	0
	- SV chuẩn bị về nguyên nhân phất sinh các lực trong bơm ly tâm, tính toán, cân bằng lực.
- Tham khảo trong tài liệu hướng dẫn đồ án môn học máy thủy khí

	11, 12
	Chương 10 (4t)
Chương 11 (8 t)

	4
2


	0
0


	0
0


	- Đặc biệt chú ý máy bơm khi bơm dòng hỗn hợp hai pha rắn-lỏng
- SV đọc trước giáo trình về các máy bơm khác, chú ý về bơm piston
- Chuẩn bị phần ghép liên hợp các máy bơm, nguyên tác ghép, tính toán

	13, 14
	Chương 11 (8 t)

	6


	0



	0



	- Chuẩn bị phần ghép liên hợp các máy bơm, nguyên tác ghép, tính toán
- SV tham khảo giáo trình thông gió mỏ về các tính chất mạng gió mỏ.
- Yêu cầu của việc điều chỉnh quạt thông gió, các phương pháp điều chỉnh

	15, 16
	
· Bài tập
· Hướng dẫn ôn tập thi
	1,5
1,0
0,5 

	0
0
0
	0
0
0
	- Tìm hiểu về các loại quạt thông gió
- SV tham khảo trước về tính toán thiết kế quạt trong tài liệu hướng dẫn thiết kế đồ án môn học máy thủy khí
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